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PHẦN I: ĐỌC-HIỂU 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Trong đêm khuya vắng vẻ, 

Chú đi tuần đêm nay 

Nép mình dưới bóng hàng cây. 

Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi! 

Rét thì mặc rét cháu ơi! 

Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm.” 

(Trích “Chú đi tuần”, Trần Ngọc) 

Câu 1 (0,25 điểm). Tìm một từ đồng nghĩa với từ “vắng vẻ”. 

Câu 2 (0,75 điểm). Xác định thành phần câu trong câu “Chú đi tuần đêm nay.” 

Câu 3 (1,0 điểm). Xác định từ loại (danh từ, động từ, tính từ, kết từ) của các từ 

sau: đi, hàng cây, lạnh buốt, thì, giữ. 

Câu 4 (1,0 điểm). Em hãy nêu thông điệp có ý nghĩa rút ra từ văn bản trên. 

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN 

Câu 5 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 6 đến 7 câu) nêu ý kiến phản đối của 

em về tình trạng một số bạn học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe 

máy, xe điện trong quá trình tham gia giao thông. 

Câu 6 (5,0 điểm). 

Trong khu rừng nọ, có đôi bạn thỏ trắng và thỏ nâu. Một ngày, không may 

thỏ nâu bị thương nặng. Thỏ trắng đã hết lòng chăm sóc bạn... 

Em hãy viết một bài văn kể chuyện sáng tạo dựa vào câu chuyện của thỏ 

trắng và thỏ nâu. 

..........Hết.......... 


